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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

Ngày (Day)  03  tháng (month)  09  năm (year)  2023

1C23TBC

889
Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH HAMPTONS RETAIL MANAGEMENT
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 4 4 5 6 5 8 7
Địa chỉ (Address): Ấp Hồ Tràm , Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Số tài khoản (Account No.): 114002630178 VND, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN3 TPHCM

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 0 9 3 9 1 5 0 3
Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí 

Minh.vn
Số tài khoản (Account No.): Hình thức thanh toán (Method of Payment): TM/CK

MCQT cấp (Verification Code): 0071BA52871C9044CE99FA95DB8D12FA10
                                                            

Stt
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đvt
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất 
GTGT

(VAT Rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8

1 Hàu Đút Lò Phô Mai / 
Grilled Oyster with Cheese

con 10 60.000 600.000 8% 48.000

2 Ốc Móng Tay Hồ Tràm Cháy 
Tỏi / Stir Fried Razor Clams  
With Garlic

phần 1 119.000 119.000 8% 9.520

3 Cá Chình Nướng Muối Ớt / 
Grilled Freshwater Eel with 
Chili Salt

kg 1 690.000 724.500 8% 57.960

4 Bạch Tuộc Nướng Muối Ớt / 
Grilled Octopus with Chili 
Salt

phần 1 168.000 168.000 8% 13.440

5 Hàu Đút Lò Phô Mai / 
Grilled Oyster with Cheese

con 5 60.000 300.000 8% 24.000

6 Khăn lạnh cái 2 5.000 10.000 8% 800

7 Oreo Milkshake ly 2 89.000 178.000 8% 14.240

8 Virgin colada ly 1 79.000 79.000 8% 6.320
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Stt
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
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Đvt
(Unit)
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Thành tiền
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9 Tiền phí phục vụ (Service 
charge) 5%

1 108.925 108.925 8% 8.714

Thuế suất GTGT (VAT Rate) / 0% 5% 8% 10% Tổng cộng (Total)

Cộng tiền hàng (Total Amount) 2.287.425 0 2.287.425

Tiền thuế GTGT (VAT) 182.994 0 182.994

Tổng tiền thanh toán (Total Payment): 2.470.419

Số tiền viết bằng chữ:
Amount (in words)

Hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn bốn trăm mười chín đồng chẵn

Người mua hàng
Buyer

Người bán hàng
Seller

(Chữ ký số (nếu có))
(Digital Certificate (If any))

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)
(Digital Certificate)

Ký bởi:
(Signed by)

CÔNG TY TNHH HAMPTONS 
RETAIL MANAGEMENT

Ký ngày:
(Date)

03/09/2023

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)

Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 5V7 C82 377 81U
Tra cứu tại (Search on): https://einvoice.fast.com.vn
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